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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  Dựa vào lớp số lõi, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn 1 lõi và: 

	A. Dây dẫn trần
	B. Dây dẫn lõi 1 sợi

	C. Dây dẫn nhiều lõi
	D. Dây dẫn lõi nhiều sợi.


Câu 2: Đồng hồ đo điện giúp:
    A. Tìm hiểu chất liệu của đồ dùng điện.
    B. Phát hiện hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện

    C. Tìm hiểu cấu tạo của đồ dùng điện.
    D. Cả ba phương án trên
Câu 3: Vật liệu nào sau đây được dùng dể làm lõi dây dẫn điện?
   A. Thép                               
            B. Đồng 
   C. Nhựa                        


 D. Sắt
Câu 4: Công tơ điện là đồng hồ được dùng để đo đại lượng nào?
	   A. Cường độ dòng điện
	B. Công suất tiêu thụ điện

	   C. Điện áp
	D. Điện năng tiêu thụ của mạch điện


Câu 5: Bước 1 trong quy trình nối dây dẫn điện là:
	   A. Làm sạch lõi
	B. Nối dây

	   C. Bóc vỏ  cách điện của dây dẫn 
	D. Cách điện mối nối


Câu 6: Mối nối dây dẫn điện cần đạt yêu cầu nào?
	   A. An toàn điện
	B. Dẫn điện tốt

	   C. Đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật
	D. Cả 3 đáp án trên.


II. TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1. (1điểm): Viết quy trình chung lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Bài 2. (3điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt?
Bài 3. (2,5điểm): Hãy nêu cấu tạo dây cáp điện?
Bài 4. (0,5điểm): Có nên lắp cầu chì bảo vệ vào dây trung tính không? Tại sao?
….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dựa vào lớp vỏ, dây dẫn điện chia thành:
	A. Dây dẫn trần dây dẫn có vỏ bọc cách điện 
	B. Dây dẫn lõi 1 sợi và dây dẫn trần

	C. Dây dẫn nhiều lõi và dây dẫn 1 lõi
	D. Dây dẫn 1 lõi và dây dẫn trần


Câu 2: Trong sơ đồ mach điện, Oát kế được kí hiệu là:
	A. 
	C.  

	C. 
	D.


Câu 3: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện thường dùng của mạng điện trong nhà?
	A. Nhựa
	B. Đồng

	     C. Nhôm
	D. Sắt


Câu 4: Ampe kế là đồng hồ điện được dùng để đo đại lượng nào?

	A. Công suất tiêu thụ điện
	B. Cường độ dòng điện 

	C. Điện áp
	D. Điện năng tiêu thụ của mạch điện


Câu 5: Bước 3 trong quy trình nối dây dẫn điện là:

	A. Làm sạch lõi
	B. Bóc vỏ  cách điện của dây dẫn

	C. Nối dây
	D. Cách điện mối nối


Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải yêu cầu của mối nối dây dẫn điện?

	A. Dẫn nhiệt tốt 
	B. Dẫn điện tốt

	C. Đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật
	D. An toàn điện


II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1.(1điểm): Viết quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện?

Bài 2. (3điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Bài 3. (2,5điểm):  Hãy nêu cấu tạo dây dẫn điện?
Bài 4. (0,5điểm):  Vì sao cầu chì bảo vệ thường lắp trên dây pha của mạch điện?
….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..

ĐỀ 1





ĐỀ 2





A





V





W





kWh








